
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
THI

KẾT 
QUẢ

1 1 Lê Văn Nam x 024928571 08/04/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

2 2 Đỗ Thị Huỳnh Mai x 272159738 17/05/2018
Công an tỉnh 
Đồng Nai

27 Đạt

3 3 Lê Minh Nhật x 026086231 22/07/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

4 5 Trương Thị Hiền x 363749352 18/11/2009
Công an tỉnh 
Hậu Giang

27 Đạt

5 6 Trần Duy Dân x 077200002961 03/07/2017
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

27 Đạt

6 7 Bùi Minh Huệ x 264479428 04/01/2018
Công an tỉnh 
Ninh Thuận 

26 Đạt

7 9 Phạm Minh Sơn x 025943140 02/11/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

8 10 Nguyễn Thị Kiều Oanh x 079194004916 06/11/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

9 12 Nguyễn Ngọc Duy x 191998122 03/03/2016
Công an tỉnh 
Thừa Thiên 
Huế

28 Đạt

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
CA 13 GiỜ 30 NGÀY 04/12/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 
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10 13 Nguyễn Thị Kim Ngọc x 026089172 19/08/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

11 14 Trần Tấn Trung x 025417838 24/11/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

12 15 Nguyễn Lâm Duy x 025910155 17/05/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

13 16 Võ Thị Hương x 264546957 08/08/2017
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

29 Đạt

14 17 Trần Ngọc Kim Hân x 079300000565 21/01/2016
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

15 18 Đỗ Thị Ngọc Hân x 215510930 18/07/2015
Công an tỉnh 
Bình Định

26 Đạt

16 19 Lê Thị Hồng Lan x 072300005669 28/03/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

17 20 Đàm Thị Thu Trang x 034192003543 30/05/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

18 21 Nguyễn Thị Thanh Dung x 301436650 13/09/2017
Công an tỉnh 
Long An

29 Đạt



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
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19 22 Nguyễn Ngọc Trung Toàn x 079098002135 15/08/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

20 23 Nguyễn Thị Kim Liên x 301417163 19/04/2007
Công an tỉnh 
Long An

29 Đạt

21 24 Giang Trọng Quyền x 079099010324 03/07/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

22 30 Vũ Quốc Thông x 021859349 21/03/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

23 31 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 024172375 25/03/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

24 32 Phạm Doãn Tân x 025090546 06/03/2009
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

25 33 Trần Thị Ngọc Trâm x 079195004896 10/11/2017

Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư

ko ghi 
đề

Không 
đạt

26 34 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân x 025942180 04/08/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

CHI NHÁNH 
TỔNG 

CÔNG TY 
THƯƠNG 
MẠI SÀI 
GÒN - 

TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN - 
TRUNG 

TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN 
LỢI SATRA 
(SATRAFOO

DS)

455 Võ Văn 
Tần,  Phường 
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27 35 Lê Thị Chung x 187306748 07/10/2010
Công an tỉnh 
Nghệ An

27 Đạt

28 36 Trương Thị Thu Kiều x 023564589 14/05/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

29 38 Nhữ Thị Thanh Vịnh x 215450434 11/11/2017
Công an tỉnh 
Bình Định 

27 Đạt

30 39 Tôn Thị Trang x 184321504 08/04/2015
Công an tỉnh 
Hà Tĩnh

22
Không 

đạt

31 40 Lê Huỳnh Phúc x 281137985 21/12/2015
Công an tỉnh 
Bình Dương

27 Đạt

32 41
Nguyễn Hoàng Phương 
Trang

x 025378843 16/12/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

33 46 Trần Ngọc Hoa x 025042132 08/11/2008
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

34 47 Nguyễn Thị Thu Huyền x 352065619 05/06/2007
Công an tỉnh 
An Giang

29 Đạt

35 48 Trần Bá Phú x 025767507 25/07/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

36 49 Phạm Thị Kim Ngân x 025741091 23/06/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt
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37 50 Lâm Hương Giang x 321571507 10/02/1995
Công an tỉnh 
Bến Tre

28 Đạt

38 51 Trương Thị Mỹ Linh x 231156774 18/02/2014
Công an tỉnh 
Gia Lai

27 Đạt

39 54 Bùi Thị Huyền x 023965420 22/07/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

40 55 Trần Lê Phúc Thịnh x 366131244 23/02/2018
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

30 Đạt

41 57 Nguyễn Ngọc Yến x 025886074 06/01/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

23
Không 

đạt

42 58 Nguyễn Ngọc Yến x 079300003198 16/06/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

43 59 Nguyễn Văn Thuận x 025185995 05/11/2009
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

44 61 Nguyễn Thị Dung x 042185000752 23/01/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

45 62 Trần Thanh Tâm x 079185008612 02/04/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

30 Đạt
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46 63 Phạm Văn Sang x 301567431 28/04/2011
Công an tỉnh 
Long An

30 Đạt

47 64 Nguyễn Thị Bích Ngọc x 331689136 25/06/2008
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

29 Đạt

48 65 Tạ Thị Kim Thuy x 079182006752 05/03/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

49 66 Đinh Thụy Ngọc Hương x 026016766 25/03/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

50 68 Trịnh Thị Trang x 038300000978 21/06/2016

Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư

25 Đạt

51 69 Tạ Mai Liên Hương x 079197005926 07/06/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

52 70 Phạm Thụy Minh Tuyền x 079185014173 19/10/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

53 71 Nguyễn Thị Bích Ngọc x 024659600 19/06/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt
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54 72 Phạm Thị Thu Cúc x 025968592 03/10/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

55 73 Nguyễn Phương Anh x 071041908 23/06/2014
Công an tỉnh 
Tuyên Quang

30 Đạt

56 74 Phạm Ngọc Cường x 245304937 10/06/2014
Công an tỉnh 
Đắk Nông

25 Đạt

57 75 Nguyễn Thái Sơn x 212572255 24/10/2011
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

29 Đạt

58 76 Nguyễn Thị Thanh Bình x 272784086 07/08/2015
Công an tỉnh 
Đồng Nai

28 Đạt

59 77 Diệp Thành Duy x 363955126 10/02/2014
Công an tỉnh 
Hậu Giang

30 Đạt

60 78 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 024007658 11/09/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

61 79 Nguyễn Thị Lan Quỳnh x 241799082 15/04/2015
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

29 Đạt

62 80 Lâm Ngọc Hiền x 026031531 13/07/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

63 81 Nguyễn Thị Mai Linh x 079195004417 30/08/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

24 Đạt

CHI NHÁNH 
TỔNG 

CÔNG TY 
THƯƠNG 
MẠI SÀI 
GÒN - 

TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN - 
TRUNG 

TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA 
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64 82 Nguyễn Hồng Trang x 079185003725 29/06/2016

Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

65 83 Lê Thị Mộng Thùy x 341672980 20/07/2016
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

26 Đạt

66 84 Nguyễn Ngọc Huyền x 225417172 10/01/2007
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

24 Đạt

67 86 Lã Mỹ Duyên x 026007495 30/01/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

68 87 Đỗ Phạm Anh Thư x 025724039 07/12/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

69 88 Võ Thị Kim Ngân x 352590055 02/06/2016
Công an tỉnh 
An Giang

27 Đạt

70 89 Lê Trần Yến Nhi x 272600256 25/03/2013
Công an tỉnh 
Đồng Nai

27 Đạt

71 91 Nguyễn Thị Tuyết Vinh x 281086672 29/07/2010
Công an tỉnh 
Bình Dương

25 Đạt

72 92 Trần Thị Tuyết x 164405080 11/05/2006
Công an tỉnh 
Ninh Bình

28 Đạt

73 93 Nguyễn Thị Phương Trầm x 025262263 03/02/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN 
LỢI SATRA 
(SATRAFOO

DS)
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74 94 Nguyễn Ngọc Lan Phương x 331773413 07/09/2018
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

28 Đạt

75 96 Huỳnh Ngọc Gia Hảo x 025724581 24/12/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

76 98 Liên Kim Chi x 023252775 25/03/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

77 99 Nguyễn Thị Lan x 079172002645 10/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

25 Đạt

78 100 Đỗ Thị Trà Giang x 025713736 26/11/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

79 101 Trần Thị Thanh Thúy x 023576519 19/02/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

80 106 Lê Trịnh Thảo Nguyên x 272200320 15/01/2008
Công an tỉnh 
Đồng Nai

30 Đạt

81 107 Đoàn Thị Cải x 036185006933 25/09/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

82 108 Trần Tài Linh x 352193216 31/03/2009
Công an tỉnh 
An Giang

28 Đạt
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83 111 Vương Thị Kim Loan x 025336994 28/03/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

84 114 Võ Thanh Hồng x 291131062 13/12/2011
Công an tỉnh 
Tây Ninh

25 Đạt

85 115 Nguyễn Huỳnh Long Duy x 025663733 04/02/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

23
Không 

đạt

86 118 Phạm Khánh Quỳnh x 025488766 12/04/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

87 120 Lê Công Hậu x 301555586 14/04/2011
Công an tỉnh 
Long An

29 Đạt

88 121 Trần Thanh Hiệp x 291165191 12/07/2012
Công an tỉnh 
Tây Ninh

26 Đạt

89 122 Nguyễn Quốc Thống x 025528395 23/09/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

90 123 Mai Nhật Trường x 312217554 27/04/2009
Công an tỉnh 
Tiền Giang

26 Đạt

91 125 Đặng Gia Huy x 025308407 25/04/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

92 126 Nguyễn Duy Linh x 312294781 10/06/2011
Công an tỉnh 
Tiền Giang

27 Đạt
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93 127 Nguyễn Thị Trang x 285604552 23/07/2013
Công an tỉnh 
Bình Phước

29 Đạt

94 129 Dương Nguyên Minh An x 025749291 03/03/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

95 130 Nguyễn Anh Khoa x 272643436 29/10/2013
Công an tỉnh 
Đồng Nai

25 Đạt

96 131 Phạm Ngọc Diệp x 079198000483 03/03/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

97 132 Nguyễn Hoàng Diễm Linh x 264400257 07/10/2008
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

28 Đạt

98 133 Ung Thụy Song Quỳnh x 205838190 06/01/2011
Công an tỉnh 
Quảng Nam

7
Không 

đạt

99 134 Nguyễn Thanh Tâm x 025387081 04/03/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

100 137 Trần Thanh Nhã x 024187654 03/11/2003
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

101 138 Phan Bích Trâm x 025606464 20/02/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

102 139 Trần Quốc Đạt x 072099004558 24/04/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

63 Trần Quang 
Diệu, Phường 

13, Quận 3

CÔNG TY 
TNHH B-S 

MART
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103 141 Trần Minh Chiến x 025663814 31/01/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

104 142 Mã Kim Yến x 025399062 29/12/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

105 144 Lê Thị Mỹ Duyên x 312385144 12/07/2013
Công an tỉnh 
Tiền Giang

24 Đạt

106 145 Lại Nguyễn Như Thảo x 261625054 18/06/2016
Công an tỉnh 
Bình Thuận

27 Đạt

107 146 Trần Phú Quý x 025687849 22/12/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

23
Không 

đạt

108 147 Phạm Nguyễn Mỹ Tiên x 025941943 01/04/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

109 150 Nguyễn Thị Hà Trang x 030197001834 18/06/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

110 152 Trương Việt Tiến x 025483518 19/07/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

111 153 Nguyễn Hoàng My x 025448755 27/04/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt


